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ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
 HỌC KỲ:  II   

NĂM HỌC:  2017 – 2018


Bậc đào tạo: TRUNG CẤP (học lại)

Học phần: HÓA HỌC 1

Lớp:  _________   Ngày thi:  ____ / ____ / 201 


Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

      (Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

        Câu 1: (2 điểm)

Cho hai nguyên tử :  
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7

N

và 
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11

Na


Viết cấu hình electron và xác định vị trí của hai nguyên tử trên trong bảng Hệ thống tuần hoàn.

Câu 2: (2 điểm)

Nguyên tử X có tổng số các loại hạt là 155, số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 33 hạt. 

a) Tính số khối của nguyên tử X.

b) Viết ký hiệu nguyên tử X

Câu 3: (3 điểm)

Viết phương trình phản ứng hóa học theo sơ đồ sau và ghi rõ điều kiện phản ứng (nếu có).
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Câu 4: (3 điểm)

Cho 2,26 gam hỗn hợp Zn và Mg tác dụng vừa đủ với 200 ml dung dịch axit clohidric HCl sinh ra 1,344 lít khí hidro (điều kiện tiêu chuẩn).

a) Tính thành phần phần trăm về khối lượng của mỗi kim loại có trong hỗn hợp trên.

b) Tính nồng độ mol/lit của dung dịch axit đã dùng.
c) Tính nồng độ mol/lit của các muối có trong dung dịch thu được sau phản ứng (xem như thể tích thay đổi không đáng kể).
Cho: Zn = 65; Mg = 24

_______Hết_______

GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.

            TRƯỞNG KHOA

  TRƯỞNG BỘ MÔN

        GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

	UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
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ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
 HỌC KỲ:  I   

NĂM HỌC:  2017 – 2018


Bậc đào tạo: TRUNG CẤP (T4) (học lại)

Học phần: HÓA HỌC 1

Lớp:  _________   Ngày thi:  ____ / ____ / 2018 


Thời gian thi: ___________ (không kể thời gian phát đề)

      (Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

NỘI DUNG
	Câu
	Ý
	Đáp án
	Điểm

	1
	
	Cho hai nguyên tử :  
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Viết cấu hình electron và xác định vị trí của hai nguyên tử trên trong bảng Hệ thống tuần hoàn.
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Nhóm VA Chu kỳ 2 Số thứ tự 7
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Nhóm IA Chu kỳ 3 Số thứ tự 11
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	Nguyên tử X có tổng số các loại hạt là 155, số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 33 hạt. 

a) Tính số khối của nguyên tử X.

b) Viết ký hiệu nguyên tử X
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	a.
	2Z + N = 155

2Z - N = 33    

Z = 47  N = 61 

A = 108
	0,5
0,5

0,5

	
	b.
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	Viết phương trình phản ứng hóa học theo sơ đồ sau và ghi rõ điều kiện phản ứng (nếu có).
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	(1) 2NaCl + H2SO4 (đặc)   
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(2) MnO2  +  4HCl 
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 MnCl2 + Cl2 + 2H2O

(3) Cl2  + 2Na  ( 2NaCl 

(4) 2NaCl 
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(5) 3Cl2 + 2Fe  
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(6) FeCl3  + 3AgNO3  ( 3AgCl( + Fe(NO3)3
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	Cho 2,26 gam hỗn hợp Zn và Mg tác dụng vừa đủ với 200 ml dung dịch axit clohidric HCl sinh ra 1,344 lít khí hidro (điều kiện tiêu chuẩn).

a) Tính thành phần phần trăm về khối lượng của mỗi kim loại có trong hỗn hợp trên.

b) Tính nồng độ mol/lit của dung dịch axit đã dùng.

c) Tính nồng độ mol/lit của các muối có trong dung dịch thu được sau phản ứng (xem như thể tích thay đổi không đáng kể).

Cho: Zn = 65; Mg = 24
	3,0 

	
	a.
	Zn +  2HCl ( ZnCl2 +  H2

x mol                               x mol

Mg +  2HCl  ( Mg Cl2 +  H2

y mol                                 y mol   

Số mol H2 : 

1,344 : 22,4 = 0,04 mol

65x + 24 y = 2,26
x     + y      = 0,06
x = 0,02     y = 0,04
Khối lượng Zn = 1,3 gam => %Zn = 57,52%

Khối lượng Mg = 0,96 gam => %Mg = 42,48%
	0,5

0,5

0,25
0,25

0,25

0,25

	
	b.
	Số mol HCl = 0,12 mol

Nồng độ mol/lit của dung dịch axit:

0,12 : 0,2 = 0,6 M
	0,5

	
	c.
	Số mol  ZnCl2 = 0,02 mol

Nồng độ mol/lit của  ZnCl2:

0,02 : 0,2 = 0,1M

Số mol  MgCl2 = 0,04 mol

Nồng độ mol/lit của MgCl2:

0,04 : 0,2 = 0,2M
	0,25

0,25


_______Hết_______

           TRƯỞNG BỘ MÔN

     


              GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

Hướng dẫn chấm : 

· Phương trình phản ứng thiếu cần bằng, thiếu điều kiện trừ ½ số điểm của phương trình 

· Bài toán thiếu lập luận trên phương trình phản ứng để đi đến hệ phương trình đại số thì

- Phương trình phản ứng hóa học có điểm tối đa

- Phần tính toán bị trừ ½ số điểm 
Đề số 1822
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